
TT TUYẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN SÔNG/BIỂN ĐỊA ĐIỂM LÝ TRÌNH
CHIỀU DÀI 

(m)

I Huyện Đức Thọ 14.395

1 Kè Trường Sơn - Liên Minh Tả Sông La Xã Trường Sơn, Liên Minh K0+650 - K3+376 2.726

2 Kè Lạc - Hòa Hữu Ngàn Sâu Xã Hòa Lạc K0+00 - K1+909 1.909

3 Kè Đức Lạc (Tùng Lân) Hữu Ngàn Sâu Xã Hòa Lạc K0+00 - K1+206 1.206

4 Kè Kênh Tàng - Linh Cảm Hữu Ngàn Sâu Xã Tùng Ảnh K0+00 - K1+500 1.500

5 Kè Tùng Châu Hữu Sông Lam Xã Tùng Châu K0+00 - K1+218 1.218

6 Kè Đức Châu Hữu sông Đào Xã Tùng Châu K0+00 - K1+00 1.000

7 Kè Đức Quang Hữu Sông Lam Xã Quang Vĩnh K0+00 - K4+036 4.036

8 Kè Thị trấn Đức Thọ Hữu Sông La Thị trấn Đức Thọ K0+00 - K0+800 800

II Huyện Hương Sơn 16.908

1 Kè Sơn Long (2 đoạn) Tả Ngàn Sâu Xã Sơn Long K0+00 - K0+168 và K0+00 - K0+165 333

2 Kè Sơn Tân Hữu Ngàn Phố Xã Tân Mỹ Hà K0+00 - K1+965 1.965

3 Kè Sơn Mỹ Hữu Ngàn Phố Xã Tân Mỹ Hà K0+00 - K0+420 420

4 Kè Sơn Thịnh (2 đoạn) Tả Ngàn Phố Xã An Hòa Thịnh K0+00 - K0+509 và K0+00 - K1+712 2.221

Phụ lục IV

PHÂN CẤP QUẢN LÝ HỆ THỐNG KÈ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN - TỈNH HÀ TĨNH
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TT TUYẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN SÔNG/BIỂN ĐỊA ĐIỂM LÝ TRÌNH
CHIỀU DÀI 

(m)

5 Kè Sơn Hà Hữu Ngàn Phố Xã Tân Mỹ Hà K0+00 - K0+420 420

6 Kè Sơn Ninh (2 đoạn) Tả Ngàn Phố Xã Sơn Ninh K0+00 - K0+934 và K0+00 - K0+750 1.684

7 Kè Sơn Bằng (2 đoạn) Hữu Ngàn Phố Xã Sơn Bằng K0+00 - K0+698 và K0+00 - K0+515 1.213

8 Kè Sơn Trung Hữu Ngàn Phố Xã Sơn Trung K0+00 - K0+987 987

9 Kè Phố Châu Hữu Ngàn Phố TT Phố Châu K0+00 - K1+036 1.036

10 Kè Sơn Giang (3 đoạn) Tả Ngàn Phố Xã Sơn Giang
K0+00 - K1+297 

K0+00 - K0+810 và K0+00 - K0+207
2.314

11 Kè Sơn Tây (2 đoạn) Tả, Hữu Ngàn Phố Xã Sơn Tây K0+00 - K0+922 và K0+00 - K0+744 1.666

12 Kè Tây Sơn (2 đoạn) Tả, Hữu Ngàn Phố TT Tây Sơn K0+00 - K0+709 và K0+00 - K0+740 1.449

13 Kè Kim An Tả Ngàn Phố Xã Sơn Kim 1 K0+00 - K0+500 500

14 Kè mỏ hàn Sơn Kim 1 Tả Ngàn Phố Xã Sơn Kim 1 K0+00 - K0+500 500

15
Kè mỏ hàn Sơn Kim 2 

(2 đoạn)
Tả, Hữu Ngàn Phố Xã Sơn Kim 2 K0+00 - K0+100 và K0+00 - K0+100 200

III Huyện Vũ Quang 6.518

1 Kè Ân Phú (3 đoạn) Tả Ngàn Sâu Xã Ân Phú
K0+00 - K0+256; 

K0+00 - K0+883 và K0+00 - K0+503
1.642

2 Kè Đức Lĩnh Tả Ngàn Sâu Xã Đức Lĩnh K0+00 - K1+719 1.719

3 Kè Đức Hương Tả Ngàn Sâu Xã Đức Hương K0+00 - K0+442 442

4 Kè Đức Liên Tả Ngàn Sâu Xã Đức Liên K0+00 - K0+906 906
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TT TUYẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN SÔNG/BIỂN ĐỊA ĐIỂM LÝ TRÌNH
CHIỀU DÀI 

(m)

5
Kè Thị trấn Vũ Quang 

(2 đoạn)
Tả, Hữu Ngàn Trươi Thị trấn Vũ Quang K0+00 - K0+516 và K0+00 - K1+293 1.809

IV Huyện Nghi Xuân 1.185

1 Kè Xuân Giang Hữu sông Lam Xã Xuân Giang K0+00 - K0+860 860

2 Kè Xuân Hải Hữu sông Lam Xã Xuân Hải K0+00 - K0+325 325

V Huyện Can Lộc 176

1 Kè Đập Đình Bờ sông Đập Đình Xã Trung Lộc K0+00 - K0+176 176

VI Huyện Thạch Hà 2.041

1 Kè sông Cày Tả sông Cày Thị trấn Thạch Hà K0+00 - K2+041 2.041

VII Huyện Cẩm Xuyên 13.414

1 Kè Sông Hội (2 đoạn) Tả, Hữu Sông Hội Thị trấn Cẩm Xuyên K0+00 - K1+686 và K0+00 - K1+378 3.064

2 Kè Sông Rác (2 đoạn) Tả, Hữu Sông Rác Xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung K0+00 - K4+489 và K0+00 - K3+556 8.045

3 Kè Thiên Cầm Kè biển Thị trấn Thiên Cầm K0+00 - K0+934 934

4 Kè Cẩm Mỹ
Hạ lưu hồ chứa nước Kẻ 

Gỗ
Xã Cẩm Mỹ K0+00 - K0+596 596

5
Kè sông Ngàn Mọ (04 

đoạn)
sông Ngàn Mọ Xã Cẩm Duệ, Cẩm Thành

K0+00 - K0+116; K0+00 - K0+162; 

K0+00 - K0+112 và K0+00 - K0+85
475

6
Kè Thiên Cầm - Cẩm 

Nhượng
Kè biển Xã Cẩm Nhượng K0+00 - K0+300 300
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TT TUYẾN CÔNG TRÌNH TUYẾN SÔNG/BIỂN ĐỊA ĐIỂM LÝ TRÌNH
CHIỀU DÀI 

(m)

VIII Huyện Kỳ Anh 1.679

1 Kè Sông Trí Tả sông Trí Xã Kỳ Châu K0+00 - K1+679 1.679

IX Thị xã Kỳ  Anh 5.184

1 Kè Sông Trí (2 đoạn) Tả, Hữu Sông Trí Phường Hưng Trí K0+00 - K2+00 và K0+00 - K3+00 5.000

2 Kè Sông Vịnh Tả Sông Vịnh Phường Kỳ Long K0+00 - K0+184 184

X Huyện Hương Khê 11.627

1 Kè Hương Trạch (3 đoạn) Tả, Hữu sông Ngàn Sâu Xã Hương Trạch
K0+00 - K2+100; 

K0 đến K1+830 và K0+00 - K2+160
6.090

2 Kè Phúc Trạch Tả Ngàn Sâu Xã Phúc Trạch K0+00 - K1+100 1.100

3 Kè Điền Mỹ Tả Ngàn Sâu Xã Điền Mỹ K0+00 - K0+645 645

4 Kè Hòa Hải Hữu Rào Nổ Xã Hòa Hải K0+00 - K0+298 298

5 Kè Hương Vĩnh Hữu Sông Tiêm Xã Hương Vĩnh K0+00 - K1+156 1.156

6 Kè Gia Phố Tả Ngàn Sâu Xã Gia Phố K0+00 - K0+440 440

7 Kè Lộc Yên (2 đoạn) Tả Ngàn Sâu Xã Lộc Yên K0+00 - K1+032 và K0+00 - K0+866 1.898

73.127Tổng cộng
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